
Thời gian làm bài Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Ca tập huấn Điểm số Kết quả

11/18/2021 21:07:12 Nguyễn Yến Lan 2053801015046 Khác
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/18/2021 23:16:01 Trần Lê Khánh Vy 2152801015292 CLC46A
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/18/2021 21:14:02 Đào Nguyễn Mai Anh 2153401010005 CLC46QTKD Khoa Quản trị Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/18/2021 22:27:04 Nguyễn Đông An 2153401020001 CLC46QTL-B
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/19/2021 17:52:31 Nguyễn Quốc Anh 2153401020015 CLC46QTL-A
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/18/2021 21:29:04 Đào Nguyên Yến Bình 2153401020032 CLC46A Khoa Quản trị Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/18/2021 22:18:30 Trần Thị Thu Hoài 2153401020095 CLC46QTL-B
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/18/2021 21:55:13 Trịnh Lương Hoàng Khởi 2153401020117 CLC46QTL-B
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/18/2021 21:15:11 Vương Bảo Ngọc (Bài Tập Huấn lần 2)2153401020183 CLC46QTL-A
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/18/2021 21:21:02 Thái Đình Tuấn Tú 2153401020290 CLC46QTL-B
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/19/2021 17:16:39 Dương Đình Hạ Uyên 2153401020296 CLC46QTL-A
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 3: 13h00-14h30 23 / 30 Không đạt

11/21/2021 8:11:08 Nguyễn Huỳnh Tường Vi 2153401020305 CLC46QTL-A
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 3: 13h00-14h30 23 / 30 Không đạt

11/16/2021 14:54:47 Lê Khánh Linh 2153801011099 AUF46 Khoa Luật Thương mại Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

LỚP CLC - KẾT QUẢ KIỂM TRA TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2021)



11/18/2021 21:06:41 Trần Thị Nhật Trinh 2153801011249 CLC46E
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 27 / 30 Đạt

11/16/2021 21:28:04 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 2153801012133 AUF46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/16/2021 14:30:47 Trần Hữu Vinh 2153801012266 AUF46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 25 / 30 Đạt

11/18/2021 21:11:53 cao thị hằng my 2153801013155 CLC46E
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 27 / 30 Đạt

11/16/2021 16:27:11 Nguyễn Thị Thanh Phương 2153801013200 AUF46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/18/2021 21:10:35 Nguyễn Hồng Ngọc Quỳnh 2153801013213 CLC46D
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/18/2021 21:11:47 Vũ Ngọc Thanh Thảo 2153801013245 CLC46E
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/16/2021 22:31:57 Bùi Lê Việt Anh 2153801014004 CJL46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/16/2021 22:47:56 Trần Thị Vân Anh 2153801014018 AUF46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/16/2021 17:42:19 Trần Mỹ Ngọc 2153801014167 CJL46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/17/2021 10:37:46 Lê Thị Tâm 2153801014220 AUF46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/18/2021 21:22:33 Nguyễn Huỳnh Tiến 2153801014224 CLC46A
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 25 / 30 Đạt

11/16/2021 14:07:00 Nguyễn Vũ Uyên Thư 2153801014265 AUF46
Khoa Luật Hành chính - Nhà 

nước
Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/16/2021 15:45:14 Phạm Minh Châu 2153801015031 AUF46 Khoa Luật Quốc Tế Ca 2: 9h30-11h00 24 / 30 Đạt

11/16/2021 13:44:24 Nguyễn Khắc Huy 2153801015099 AUF46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt

11/16/2021 20:53:30 Lương Bội Linh 2153801015132 AUF46 Khoa Luật Quốc Tế Ca 2: 9h30-11h00 26 / 30 Đạt



11/16/2021 22:55:53 Phan Thanh Ngân 2153801015163 CJL46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt

11/16/2021 22:50:31 Trần Vĩ Cát Tường 2153801015235 CJL46
Chương trình đào tạo đặc biệt 

(CLC)
Ca 1: 7h30-9h00 24 / 30 Đạt


